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VIÊN QUẢ VIÊN NGỘ  
THIỀN SƯ BÍCH NHAM LỤC 

Maïng maïch cuûa baäc Thaùnh, ñaïi cô cuûa chö Toå thuoác hay ñoåi coát 
thuaät dieäu nuoâi thaàn, chæ coù Thieàn sö Tuyeát Ñaäu, laø ngöôøi ñuû chaùnh 
chaân sieâu toâng vieät caùch, ñeà cao chaùnh leänh, chaúng baøy khuoân pheùp, 
caàm kieàm chuøy naáu Phaät luyeän Toå, tuïng ra caùc loã muõi höôùng thöôïng 
cuûa naïp taêng. Nuùi baïc vaùch saét, ai daùm duøi maøi, con muoãi caén traâu saét, 
khoâng coù choã caém moû, khoâng gaëp baäc tri thöùc, sao thaâu ñöôïc choã huyeàn 
vi. Xöù Vieät chæ coù laõo nhaân Phaät Quaû. Luùc ôû Bích Nham ngöôøi hoïc 
khoâng hieåu nhöng caàu thöa hoûi, laõo nhaân thöông xoùt ruû loøng töø choïn loïc 
choã uyeân nguyeân moå xeû lyù, taïi traän chæ thaúng, chaúng laäp tri kieán, Traêm 
taéc coâng aùn, töø ñaàu ñeán cuoái, ñöôïc caùc baäc laõo haùn thaûy ñeàu bieáùt qua, 
neân bieát ngoïc bích cuûa nöôùc Trieäu voán khoâng tyø veát, Töông Nhö löøa doái 
Taàn vöông. Chí ñaïo thaät khoâng. Toâng sö töø bi cöùu teää. Neáu thaáy nhö theá, 
môùi bieát thaáu ñöôïc taâm laõo baø. Neáu neä caàu keït lôøi thì chöa khoûi gieát heát 
doøng hoï Phaät. Phoå chieáu may maén haàu Sö, ñöôïc nghe nhöõng ñieàu chöa 
nghe, baïn ñaïo bieân taäp thaønh saùch, duøng lôøi vuïng veà, vieát lôøi Baït cuoái 
saùch. Ngaøy ba möôi cuoái Xuaân, naêm Maäu Thaân, nieân hieäu Kieán Vieâm, 
Ñeä töû tham hoïc Tyø-kheo Phoå Chieáu kính töïa. 

Töø khi kinh Töù Thaäp Nhò Chöông truyeàn vaøo Trung Quoác, môùi 
bieát coù Phaät. Töø Toå Ñaït-ma ñeán Luïc Toå truyeàn y môùi coù ngoân cuù. Caâu: 
“Baûn lai voâ nhaát vaät” laø Nam toâng, caâu: Thôøi thôøi thöôøng phaát thöïc laø 
Baéc toâng. Khi coù thieàn toâng laø coù tuïng coå löu haønh ôû ñôøi. Ngöôøi sau naøy 
trôû laïi maéng Phaät chöûi Toå, khoâng coù vieäc gì maø khoâng laøm, luùc ñoù coù 
ngöôøi thaâm ñaéc caùch soáng cuûa nhaø thô ta. Xong goïi laø Ñeä nhaát   nghóa, 
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ñaâu duøng ngoân cuù. Tuyeát Ñaäu vaø Vieân Ngoä taâm laõo baø Tröông Vó Minh 
Vieãn khôi laïi ñoùng tro taøn, taùi baûn löu haønh tha thieát. Ñaïi Tueä caàm ñuoác 
thieâu saïch. ÔÛ Ngung Trung. Cuõng ñaùng goïi laø taâm laõo baø tha thieát aáy 
vaäy. Nieân hieäu Ñaïi Ñöùc thöù 4 (1300) naêm Canh Tyù, ngaøy moàng 8 thaùng 
4 Quí Söûu. Nuùi Töû Döông Sôn Phöông Hoài Vaïn Lyù vieát töïa. Bích Nham 
Luïc do Vieân Ngoä Ñaïi sö tröôùc thuaät. Ñeä töû lôùn cuûa Ngaøi laø Thieàn sö Ñaïi 
Tueä ñoát saïch. Caùc phaùp theá gian ñeàu kî chaáp tröôùc, choã Thích Töû quy 
kính khoâng ai baèng Phaät, maø coù khi vaãn phaûi quôû, bôûi coù ta maø khoâng coù 
ngöôøi, do ta maø khoâng do ngöôøi, boû mình theo vaät chaéc chaén phaûi maát 
chính mình. Phaøm taâm vaø ñaïo laø moät, ñaïo cuøng vaïn vaät laø moät, truøm 
khaép hö, ñaâu coù gì maø chaúng phaûi ñaïo. Ngöôøi taàm thöôøng xem ñieàu 
ñoù, hay thaáy caùi bò thaáy, maø khoâng thaáy caùi chaúng bò thaáy. Tìm caàu nôi 
ngöôøi, thì ngöôøi noùi cho. Nhö Ñoâng Pha duï maët trôøi tìm qua kieám laïi 
caøng xa caøng maát. Phu töû ta, theå ñaïo coøn muoán khoâng noùi, maø huoáng laø 
nhaø Phaät laø phaùp xuaát theá gian, maø coù theå nôi vaên töï ngöõ ngoân tìm caàu 
ñöôïc sao? Tuy nhieân cuõng khoâng theå boû, vì ngöôøi trí ít, ngöôøi ngu nhieàu, 
ngöôøi hoïc roài vì ít, ngöôøi chöa hoïc nhieàu, Ñaïi Taïng Kinh hôn naêm ngaøn 
quyeån, ñeàu vìø ñôøi sau laäp baøy. Neáu coù theå queân lôøi thì Ñöùc Phaät Thích- 
ca leõ ra phaûi ngaäm mieäng, vì sao laïi noùi thao thao nhö theá. Lyù cuûa thieân 
haï, voán coù trong taàm thöôøng, maø vöôït ra hình töôùng taàm thöôøng. Tuy 
döôøng deã bieát maø thaät chöa deã bieát, khoâng nhôø ngöôøi chæ daïy thì troïn ñôøi 
khoâng theå bieát. Xöa noåi danh trong ñôøi, chaúng phaûi anh huøng cuûa ngaøn 
ngöôøi, cuõng laø baäc tuaán kieät cuûa vaïn ngöôøi. Kieám Thaùi A laø loaïi kieám 
beùn nhaát trong thieân haï, leân nuùi thì gieát ñöôïc coïp, xuoáng bieån thì cheùm 
ñöôïc roàng, ngöôøi ñeàu bieát ñieàu ñoù. Song ngöôøi xöa coù keû kheùo duøng, leo 
thaønh maø chieán ñaáu, thuaän gioù maø vaãy vuøng, ba quaân vì theá maø ñaïi baïi, 
maùu ñoå ngaøn daëm, theá ñaâu chaúng do naêng sôû cuûa chính mình, laïi coøn 
nghi ngôø gì ö? Töø khi toâi nghe coù quyeån saùch naøy, raát möïc tìm kieám. Hoï 
Tröông ôû Ngung Trung môùi khaéc baûn goã laïi, ñeán nhôø toâi vieát lôøi töïa, trôï 
giuùp ñöôïc thaønh coâng, laïi ñaët ñaàu trang cuûa saùch. 

Ngaøy laønh thaùng ba, naêm AÁt tî, nieân hieäu Ñaïi Ñöùc thöù 9. Ngoïc 
Saàm Höu Höu cö só, Sieâu Thaønh Chaâu Trì, vieát taïi nhaø troï Quaùn Kieàu 
soâng Tieàn Ñöôøng. 

Hoûi:  Ngöôøi  laøm  thaønh  vaø  ngöôøi  thieâu  huûy  Bích  Nham  luïc ai 
phaûi?  

Ñaùp: Caû hai ñeàu phaûi. 
Töø Toå Ñaït Ma sang Ñoâng ñoä rieâng truyeàn taâm aán, khoâng laäp vaên 

töï, maø coù caùc Luaän thuyeát Maïch, Quy khoâng, quaû thöïc ai laøm ñieàu ñoù. 
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Coå nhaân noùi: Khoâng ôû trong vaên töï, maø khoâng lìa vaên töï, laø lôøi cuûa 
ngöôøi thaät bieát, ñaõ khieán cho moïi ngöôøi cuoán reøm, nghe baûn, ñöa ngoùn 
tay chaïm goùt chaân, roõ ñöôïc ñaïi söï. Naøo coù vaên töï chi ñaâu? Töø vieäc ñöa 
caønh hoa, mæm cöôøi ñeán nay, caây phöôùn tröôùc saân ngaõ, veà sau môùi lieân 
quan ñeán ngoân cuù, khoâng coù vaên töï thì laáy gì truyeàn phaùp , cho neân 
khoâng theå boû vaäy. Thöôøng baûo saùnh cuûa Thieàn toâng laø Coâng aùn, xöôùng 
töø ñôøi Ñöôøng maø thònh ôû ñôøi Toáng ñeán nay vaãn coøn. Hai chöõ naøy trong 
theá gian laø thuû traùt quan ñoøi, caùi duïng coù ba: 

1/ Xaây maët vaøo vaùch thaønh coâng, vieäc haønh cöôùc roài moät tieâu ch- 
uaån coá ñònh, loaøi daõ hoà tinh deã ñoïa, ngöôøi maét saùng khaùm bieän, moät quôû 
moät heùt, coát thaáy leõ thaät, nhö laõo quan cöû aùm luaän toäi ñòa nguïc thaáy raát 
roõ, tình thaät khoâng soùt moät maûy. 

2/ Töø Laõnh Nam môùi veà, chöa uoáng nöôùc Giang Taây, maát deâ deã 
khoùc, kim chæ nam treân haûi baøn höôùng veà Nam, vì taâm töø bi tieáp daãn 
moät gaäy, moät taùt coát khieán chöùng ngo, nhö quan Ñình UÙy chaáp phaùp, 
khoâng toäi thì tha, coù toäi thì phaït. 

3/ AÊn luùa maï khaù nhieàu coïc coät löøa quaù chaët, chí hoïc phaûi chuyeân, 
maøu tô nhuoäm deã buoàn. Ñaïi thieän tri thöùc vì theá phoù chuùc, theo taâm cheát 
treân boà ñoaøn, moät ñoäng moät tham, nhö quan phuû ra caùc ñieàu leänh, laøm 
cho ngöôøi ñoïc bieát luaät phaùp, nieäm aùc vöøa sinh xoay trôû veà tòch dieät. 

Saùch cuï phöông, taïo coâng aùn, baøy cô caûnh, laøm caùch leänh, vôùi caùc 
saùch theá gian Kim Khoa, Ngoïc Ñieàu, Thanh Minh, Ñoái Vieät ban ñaàu 
naøo vöôït coù khaùc. 

Toå sö sôû dó laäp coâng aùn löu truyeàn trong toøng laâm, laø duïng yù nhö 
theá. Bôûi vì thôøi maït phaùp, ngöôøi caàu dieäu taâm nôi giaáy lau gheû, phoù 
chaùnh phaùp nôi mieäng luoân baøn, ñieàm heát quyû thaàn coøn khoâng rôøi soå boä. 
Ñöùng döïa cöûa ngöôøi maëc goïi anh chaøng, kieám ñi roài maø coøn khaéc daáu 
treân thuyeàn, thoû chaïy maát roài maø vaãn coøn oâm caây ñôïi, ñaày buïng roái ren, 
hay hoûi ngoân chuyeån ngöõ, ñoái vôùi vieäc lôùn sinh töû vaãn khoâng coù lieân 
quan ñeán. Chuoâng keâu taâm döùt phieàn naõo duøng vieäc gì. Than oâi! Con 
Linh döông moïc söøng chöa theå duøng boùng hình töôùng khaép tìm, ngöôøi 
kheùo hoïc Lieãu Haï Hueä, haù böôùc cuõng ñöôïc, chaïy cuõng chaïy ö? Bieát theá, 
aét taâm cuûa hai laõo nhaân ñeàu ñuùng. Vieân Ngoä thöông xoùt con chaùu quaù 
nhieàu, neân nieân caùc baøi tuïng cuûa Tuyeát Ñaäu, Ñaïi Tueä taâm cöùu ngöôøi bò 
thieâu, vôùt keû cheát ñuoái quaù naêng neân ñoát saïch Bích Nham. Ñöùc Phaät noùi 
caû Ñaïi Taïng Kinh maøø noùi “ Ta khoâng töøng noùi moät chöõ”, haù doái ta sao? 
Taâm cuûa Vieân Ngoä laø taâm cuûa Ñöùc Phaät noùi kinh. Taâm cuûa Ñaïi Tueä laø 
taâm Ñöùc Phaät noùi kinh, Vuõ Laêng Nhan Töû dôøi choã ñeàu nhö theá, xoâ ñaåy 
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nhö theá laø coát cho xe ñi maø thoâi. Ñeán nay ñaõ hôn hai traêm naêm, ôû Ngung Trung, Tröông 
Minh Vieãn laïi khaéc baûn löu truyeàn saùch naøy, coù phaûi Toå giaùo hoài Xuaân chaêng? Hay ñôøi 
coù soá chaêng? Xong löu haønh saùch naøy thaät quan heä thaâm troïng nhö thaáy nöôùc cho laø 
bieån, nhaän ngoùn tay laøm maët traêng, khoâng nhöõng Ñaïi Tueä buoàn lo, maø Vieân Ngoä cuõng 
ví hoï gôõ nieâm thaùo choát. Ngöôøi xöa thaûo chieáu coù baøi thô raèng: 

“ Roõ raøng treân giaáy Tröông Coâng töû, Taän löïc to lôøi 
goïi chaúng öø. 
Muoán xem saùch naøy, tröôùc phaûi tham cöùu lôøi ñoù. Raèm thaùng tö, naêm Giaùp Thìn, 

nieân hieäu Ñaïi Ñöùc thöù 15 (1312). 
Tam giaùo Laõo nhaân nghi. 

 
-------------------------------- 

 


